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(Lưu hành nội bộ) 
I. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 1 (nhiều lựa chọn) 

Câu 1: Từ thế kỉ XVII, chính quyền nào ở Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa? 
A. Chúa Trịnh ở Đàng Trong. 

B. Chính quyền vua Lê. 

C. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

D. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các Chúa Nguyễn đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa? 

A. Chính quyền đầu tiên xác lập và thực thi chủ quyền. 

B. Thế lực ngoại bang đầu tiên xác lập chủ quyền. 

C. Nhà nước phong kiến đầu tiên xác lập chủ quyền. 

D. Thay mặt Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài xác lập chủ quyền. 

Câu 3: Trong các thế kỉ XVI – XVIII, đô thị nào sau đây được hình thành và phát triển ở Đàng 

Trong? 
A. Kẻ Chợ. B. Hội An. C. Phố Hiến. D. Vân Đồn. 

Câu 4: Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện và khởi sắc của các đô thị ở Đại Việt (từ thế kỉ XVII 

đến đầu thế kỉ XVIII)? 

A. Thị trường buôn bán trong nước được thống nhất. 

B. Chính sách trọng thương của các chính quyền. 

C. Thương nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. 

D. Sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

Câu 5: Nghệ thuật sân khấu ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII phát triển với những loại hình 

nào sau đây? 

A. Chèo, tuồng. 
B. Chiếu, hịch. 

C. Thơ, phú. 
D. Tiểu thuyết, văn xuôi. 

Câu 6: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nghệ thuật dân gian Đại Việt 

trong các thế kỉ XVI - XVIII? 

A. Chính sách mở rộng quan hệ với phương Tây của nhà nước. 

B. Nhu cầu sinh hoạt tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

C. Sự phát triển của quan hệ giao lưu buôn bán Đông - Tây. 

D. Sự phân hóa giàu – nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. 

Câu 7: Trong các thế kỉ XVI – XVIII, các tôn giáo nào đã được phục hồi và phát triển ở Đại Việt? 

A. Phật giáo, Đạo giáo. 
B. Hồi giáo, Thiên Chúa giáo. 

C. Hin-đu giáo, Hồi giáo. 
D. Thiên Chúa giáo, Đạo giáo. 

Câu 8: Trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa (1789) tướng giặc nào đã thắt cổ tự tử? 

A. Hứa Thế Hanh. 

B. Tôn Sĩ Nghị. 

C. Càn Long. 

D. Sầm Nghi Đống. 

Câu 9: Đến giữa thế kỉ XVIII, tình hình chính trị ở Đàng Trong có điểm gì nổi bật? 

A. Chúa Trịnh liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam. 

B. Chính quyền họ Nguyễn được củng cố vững chắc. 

C. Chính quyền Chúa Nguyễn ngày càng suy yếu. 

D. Vua Lê giành lại thực quyền từ Chúa Trịnh. 

Câu 10: Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh bại 5 vạn quân Xiêm trong trận chiến nào? 
A. Bạch Đằng. 

B. Rạch Gầm – Xoài Mút. 

C. Chi Lăng – Xương Giang. 

D. Ngọc Hồi – Đống Đa.



 

Câu 11: Năm 1777, quân Tây Sơn đã giành được thắng lợi nào sau đây? 

A. Đánh tan quân xâm lược Xiêm. 

B. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

C. Lật đổ chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 
D. Đánh tan quân Thanh. 

Câu 12: Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ 

XIX đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Hạn chế can thiệp vào các nước bên ngoài. 

B. Hợp tác có hiệu quả với các nước Châu Phi. 

C. Mở rộng quan hệ đối thoại với Mỹ La-tinh. 

D. Tăng cường xâm lược và bóc lột thuộc địa. 

Câu 13: Trong quá trình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, các nước tư bản đều tăng cường xâm 

chiếm và mở rộng thuộc địa vì lí do nào sau đây? 

A. Có nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nguyên liệu, thị trường và nhân công. 
B. Diện tích lãnh thổ ở các nước tư bản không đủ lớn để dân cư sinh sống. 

C. Các nước thuộc địa mong muốn có sự bảo hộ về chính trị của các nước đế quốc. 

D. Muốn khai hóa văn minh, giúp các nước thuộc địa phát triển hơn. 

Câu 14: Đầu thế kỉ XX, đế quốc nào sau đây có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới? 

A. Pháp. B. Mỹ. C. Anh. D. Đức. 

Câu 15: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn nào sau đây? 

A. Tự do cạnh tranh. 

B. Chủ nghĩa xã hội. 

C. Chủ nghĩa đế quốc. 

D. Chủ nghĩa cộng sản. 

Câu 16: Phần lớn nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta có trữ lượng như thế nào? 

A. Nhỏ. B. Vừa và nhỏ. C. Lớn. D. Rất lớn. 
Câu 17: Đến nay, số lượng khoáng sản mà ngành địa chất đã thăm dò, phát hiện được ở Việt 

Nam là bao nhiêu? 

A. Hơn 80 loại khoáng sản. 

B. Hơn 40 loại khoáng sản. 

C. Hơn 50 loại khoáng sản. 

D. Hơn 60 loại khoáng sản. 

Câu 18: Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta? 

A. Các đồng bằng. 

B. Vùng Bắc Trung Bộ. 

C. Việt Bắc. 

D. Thềm lục địa phía nam. 

Câu 19: Than đá phân bố chủ yếu ở vùng nào của nước ta? 

A. Vùng Đông Bắc. 

B. Vùng Đông Nam Bộ. 

C. Vùng Tây Nguyên. 

D. Vùng Tây Bắc. 
Câu 20: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta thể hiện qua yếu tố nào sau đây? 

A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều trên 200C. 

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau. 

C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 21: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây? 

A. Hoàng Liên Sơn. 

B. Trường Sơn Bắc. 

C. Bạch Mã. 

D. Trường Sơn Nam. 

Câu 22: Loại gió thịnh hành hoạt động vào mùa hạ của nước ta di chuyển theo hướng nào? 
A. Đông bắc. B. Đông nam. C. Tây nam. D. Tây bắc. 

Câu 23: Loại gió thịnh hành hoạt động vào mùa đông của nước ta di chuyển theo hướng nào? 

A. Đông bắc. B. Đông nam. C. Tây nam. D. Tây bắc. 

Câu 24: Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây? 

A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. 

B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. 

C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. 
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Câu 25: Gió mùa mùa hạ hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây? 

A. Từ tháng 4 đến tháng 10. 

B. Từ tháng 5 đến tháng 10. 

C. Từ tháng 4 đến tháng 11. 

D. Từ tháng 5 đến tháng 11. 

Câu 26: Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây? 

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, chủ yếu là các sông lớn. 
B. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt. 

C. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bố rộng khắp. 

D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. 

Câu 27: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào dưới đây? 

A. Tây bắc - đông nam và đông – tây. 

B. Tây bắc - đông nam và vòng cung. 

C. Tây nam - đông bắc và vòng cung. 

D. Vòng cung và bắc - nam. 

Câu 28: Hệ thống sông nào dưới đây có tổng lượng phù sa lớn nhất nước ta? 

A. Sông Hồng. 

B. Sông Cửu Long. 

C. Sông Thu Bồn. 

D. Sông Đồng Nai. 

Câu 29: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10 km? 
A. 2360 con sông. B. 2630 con sông. C. 3260 con sông. D. 3620 con sông. 

Câu 30: Hồ nào sau đây là hồ nhân tạo lớn nhất nước ta? 

A. Hòa Bình. B. Dầu Tiếng. C. Thác Bà. D. Hoàn Kiếm. 

 

II. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 2 (Đúng/Sai) 

Câu 1: "… những chính sách nhượng bộ của họ Trịnh nhỏ bé và có tính chất đối phó, không thể 

nào cứu vãn được chế độ phong kiến đang khủng hoảng tầm trọng. Vì vậy, chẳng bao lâu sau họ 

Trịnh đi vào con đường cực kì suy vong để rồi bị lật đổ trước một phong trào nông dân khởi nghĩa 

to lớn trong phạm vi toàn quốc – phong trào nông dân Tây Sơn." 

   (Phan Huy Chú – Chu Thiên – Vương Hoàng Tuyên – Đinh Xuân Lâm, Lịch sử chế độ phong 
kiến Việt Nam tập III, NXB giáo dục, Hà Nội,1960, trang242,243) 

Dựa vào đoạn ngữ liệu trên, em hãy chọn đáp án Đúng/Sai cho các ý sau: 

A. Chính quyền họ Trịnh đang trong quá trình khủng hoảng trầm trọng.  

B. Họ Trịnh chuẩn bị mang quân tấn công vào Đàng Trong.  

C. Sự sụp đổ của họ Trịnh là một điều tất yếu.  

D. Các chính sách của họ Trịnh mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.  

Câu 2: “Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng 0,890C (thời kì từ năm 

1958 đến năm 2018). Nhiều kỉ lục cao của nhiệt độ được ghi nhận trong những năm gần đây. Số 

ngày nóng có xu thế tăng từ 3 – 5 ngày/thập kỉ trên phạm vi cả nước”. 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 8, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, trang 124) 
Dựa vào đoạn ngữ liệu trên, em hãy chọn đáp án Đúng/Sai cho các ý sau: 

A. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình năm của nước ta có xu thế tăng trên phạm vi cả nước.  

B. Hạn hán xuất hiện nhiều và khắc nghiệt hơn.  

C. Do nhiệt độ Trái đất tăng lên làm băng ở hai cực tan, khiến cho mực nước biển dâng.  

D. Là học sinh em không thể làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu.  

III. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 3  

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã dựng cờ khởi nghĩa ở Tây 

Sơn hạ đạo (Bình Định),…” 

Đáp án 

1C 2A 3B 4D 5A 6B 7A 8D 9C 10B 

11C 12D 13A 14C 15C 16B 17D 18D 19A 20D 

21C 22C 23A 24C 25B 26D 27B 28A 29A 30B 
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→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: “Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã dựng cờ khởi nghĩa 

ở Tây Sơn thượng đạo (Gia Lai),…” 

Câu 2: Em hãy dùng một cụm từ để nói lên đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh. 

→ Trả lời: “đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn”. 
Câu 3: Nhận xét về buổi đầu nhà Mạc, Đại Việt sử kí toàn thư viết: “…Trong khoảng vài năm, 

người đi đường không nhặt của rơi, cổng ngoài không phải đóng, được mùa liên tiếp, trong cõi tạm 

yên”. 

                                                                                (Đại Việt sử kí toàn thư, tập 3, Sđd, trang 115) 

Đoạn trích trên phản ánh điều gì? 

→ Trả lời: xã hội ổn định, nông nghiệp được mùa, nhà nhà no đủ. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Hồ, đầm là nơi có thể trồng trọt thủy sản, nhiều hồ, đầm có phong cảnh đẹp thu hút khách du 

lịch,....” 

→ Trả lời: Sai 
→ Sửa lại: “Hồ, đầm là nơi có thể nuôi trồng thủy sản, nhiều hồ, đầm có phong cảnh đẹp thu 

hút khách du lịch,....” 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

Sự khác biệt về chế độ nhiệt và ẩm giữa hai sườn của dãy Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn là 

biểu hiện của sự phân hóa khí hậu theo chiều nào? 

→ Trả lời: Phân hóa đông - tây. 

Câu 6: “ Khí hậu Việt Nam phân hóa thành ba đai cao gồm: đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt 

đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi” 

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 8, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, trang 116) 

Đoạn trích trên đề cập đến sự phân hóa khí hậu theo chiều nào? 
→ Trả lời: Phân hóa theo độ cao. 

IV. TỰ LUẬN  

Câu 1: Theo em, chữ Quốc ngữ được ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La-tinh ghi âm 

tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay? 

Trả lời: 

- Thế kỉ XVII, các giáo sĩ phương Tây dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt → chữ Quốc ngữ 

ra đời. 

- Vì: 

   + Đây là loại chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến. 

   + Chữ Quốc ngữ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc truyền bá khoa học phương Tây, 
phát triển văn hóa, văn học trong các thế kỉ sau đặc biệt là văn học viết. 

Câu 2: Theo em, những nguyên nhân nào góp phần tạo nên thắng lợi của phong trào Tây Sơn? 

Bằng kiến thức đã học em hãy chứng minh: “nghệ thuật quân sự của vua Quang Trung trong phong 

trào Tây Sơn rất độc đáo”? 

Trả lời: 

- Nhờ tinh thần yêu nước, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. 

- Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ - Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 

Chứng minh: 

- Triệt để tận dụng các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. 
- Tạm thời lui binh, chọn điểm tập kết quân thủy – bộ, vừa để tạo phòng tuyến chặn giặc, vừa làm 

bàn đạp tiến công. 

- Đánh nhiều mũi, nhiều hướng, chia cắt, làm tan rã và tiêu diệt quân địch. 

- Hành quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ. 
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Câu 3: Cho bảng số liệu sau:  

Mùa lũ trên một số hệ thống sông ở nước ta 

         Tháng 

Hệ thống 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sông Hồng      x x x x x   

Sông Thu Bồn         x x x x 

Sông Cửu Long       x x x x x  

Ghi chú: Tháng lũ           Tháng cạn    

(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 8, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, trang 122) 

Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, em hãy cho biết: 

a. Mùa lũ trên các hệ thống sông có trùng nhau không? 
b. Giải thích vì sao có sự khác biệt ấy? 

Trả lời: 

a. Mùa lũ trên các hệ thống sông không trùng nhau: 

+ Sông Hồng mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. 

+ Sông Thu Bồn mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12. 

+ sông Cửu Long mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11. 

b. Vì địa hình và chế độ mưa trên mỗi lưu vực sông khác nhau. 

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy: 

a. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với sông ngòi nước ta. 

b. Là học sinh, em có thể làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? 
Trả lời: 

a. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với sông ngòi nước ta. 

    Biến đổi khí hậu thường tác động đến thủy chế của sông ngòi, làm chế độ nước sông thay đổi 

thất thường. Vào mùa lũ, lượng nước tăng nhanh ở các dòng sông, gây sạt lở hai bên bờ sông và 

ngập ứng trên diện rộng. Vào mùa cạn, mực nước sông giảm mạnh, gây xâm nhập mặn sâu và thời 

gian kéo dài. 

b. Là học sinh, em có thể làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? 

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. 

- Sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lí, tiết kiệm điện. 

- Tăng cường sử dụng phương tiện công cộng. 
- Sử dụng nước tiết kiệm. 

- Hạn chế tối đa việc sử dụng bao ni lông.  

- Bảo vệ cây xanh và thực hiện các việc làm khác góp phần bảo vệ môi trường. 

---  HẾT  --- 

 


